
Nam Nữ

1 Huỳnh Thị Hồng Vân 1984
Chủ tịch UBND 

thị trấn
Cử nhân kinh tế

Ấp 12, xã Tân Thạnh 

Đông
0919376837

2 Võ Minh Thanh 1988
Phó Chủ tịch 

UBND thị trấn
Thạc sĩ Giáo dục học Xã Tân Thạnh Tây 0944410606

3 Nguyễn Thanh Hoài 1987
Phó Chủ tịch 

UBND thị trấn
Cử nhân kế toán

Ấp Xóm Huế, xã Tân 

An Hội
0903652616

4 Võ Thành Thức 1978
Trưởng Công an 

thị trấn
Thạc sĩ Điều tra tội phạm

Ấp Trung Viết, xã 

Phước Hiệp
0938950768

5 Nguyễn Phước Đạt 1980
Chủ tịch 

UBMTTQVN thị 

trấn

Cử nhân

 hành chính

Khu phố 6, 

Thị trấn Củ Chi
0909375431

6 Nguyễn Văn Phúc 1989
CHT BCH 

Quân sự
ĐH Quân sự

Ấp 4, 

xã Phạm Văn Cội
0335693458

7
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
1984

Công chức TP - 

HT
Cử nhân Luật

Ấp Phước Hưng, 

xã Phước Thạnh
0356262670

8 Nguyễn Thị Lan Thoa 1991
Công chức TP - 

HT

Cử nhân 

Kinh tế - Luật

Khu phố 7, 

Thị trấn Củ Chi
0767892675

9 Đoàn Thanh Tú 1986
Công chức ĐC -

XD - ĐT - MT
Kỹ sư xây dựng

Ấp Mũi Côn Tiểu, 

xã Phước Hiệp
0942313233

Năm sinh

Chức vụ ( nếu có)
Trình độ 

chuyên môn
Địa chỉ liên hệ Số điện thoại

Ghi 

chú

UBND HUYỆN CỦ CHI

PHÒNG TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Củ Chi, ngày 12 tháng 9 năm 2024

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI

STT Họ và tên
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10 Cao Trần Trà My 1996
Công chức ĐC -

XD - ĐT - MT

Cử nhân Phát triển nông 

thôn và khuyến nông

Ấp Xóm Huế, xã Tân 

An Hội
0961657192

11 Nguyễn Quốc Lập 1962
Chủ tịch Hội CCB 

thị trấn
Cử nhân Quân sự

Khu phố 4, 

Thị trấn Củ Chi
0976723402

12 Cao Thị Kim Yến 1980
Chủ tịch Hội 

LHPN thị trấn
Cử nhân hành chính

Khu phố 7, 

Thị trấn Củ Chi
0918943529

13 Dương Thị Hoàng Yến 1986
Chủ tịch Hội ND 

thị trấn

Cử nhân Phát triển nông 

thôn và khuyến nông

Ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ 

Hưng
0903016905

14 Phan Lương Bảo Trân 1997
Bí thư Đoàn thanh 

niên

Cử nhân

 Quản lý nhà nước

Ấp Lào Táo Thượng, xã 

Trung Lập Thượng
0983786863

15 Nguyễn Phạm Huệ My 1984 Luật sư Cử nhân Luật
Thị xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh
0937298690

16
Đoàn Thị Thiên Thanh 

Thu
1975 Luật sư Cử nhân Luật

Khu phố 3, Thị trấn Củ 

Chi
0903392861

17 Nguyễn Văn Nhựt
1978

 CT. UBND xã 

Thái Mỹ 
 Cử nhân Luật 

 Xã Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, 

TP.HCM 

0908351064

18 Lê Thái Hòa
1980

 Phó chủ tịch 

UBND xã  
 Cử nhân hành chính 

 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
0909073081

19 Lê Khánh Duyệt
1989

 Phó chủ tịch 

UBND xã 
 Thạc sĩ QLXD 

 Thị trấn Củ Chi, huyện 

Củ Chi, TP.HCM 
0937878099

20 Trần Thị Như Huệ
1982

 Chủ tịch MTTQ 

xã 
 Cử nhân Luật 

 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
0907371837

21 Lê Thị Kim Thoa
1983

 Công chức địa 

chính, xây dựng, 

TN - MT 

 Cử nhân QLĐĐ 
 Xã Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, TP.HCM 
0937439151
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22 Nguyễn Xuân Tuyển
1981

 Công chức  địa 

chính, xây dựng, 

TN-MT 

 Thạc sĩ quản lý XD 
 Xã Trung An, huyện 

Củ Chi, TP.HCM 
0938172636

23 Lê Thị Chi
1981

 CT. Hội LHPN xã  Cử nhân Kinh tế - Luật 
 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
0909029232

24 Phạm Văn Khuê
1957

 CT. Hội CCB xã  Cử nhân Luật 
 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
 0909 751 864 

25 Bùi Thị Thiện Thanh
1996

 Bí thư Đoàn TN  Cử nhân hành chính 
 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
 0978 682 300 

26 Lê Thanh Hiệp

1979

 Trưởng CA xã 

 Thạc sĩ lý luận và lịch 

sử Nhà nước và Pháp 

Luật 

  Xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, TP.HCM 
 0985378479 

27 Nguyễn Tiến Dũng
1985

 Phó Trưởng CA xã  Cử nhân Luật 
 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
 0908122991 

28 Phan Văn Vẻ
1981

 Trưởng BCH 

Quân sự 
 Cử nhân Kinh tế 

 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
 0969771439 

29
Nguyễn Huỳnh Ánh 

Ngọc "1999
 Tư pháp - hộ tịch  Cử nhân Luật  

 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
0926110040

30 Dương Thị Lắm
1978

 Tư pháp - hộ tịch  Cử nhân kinh tế - Luật  
 Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
0902362226

31 Trần Quang Thái
1979

CT. UBND xã 

Bình Mỹ
Cử nhân Hành chính Thị Trấn Củ Chi 0908250974

32 Lâm Nguyên Bảo
1982

PCT. UBND xã 

Bình Mỹ

Cử nhân Quản lý văn 

hóa, Cử nhân kinh tế
Xã Tân Thạnh Đông 0988332340

33 Phạm Tấn Phát
1982

PCT. UBND xã 

Bình Mỹ
Kinh tế Luật  Xã Bình Mỹ 0983220310
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34
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyết 1983

CT. UBMTTQ xã 

Bình Mỹ
Cử nhân Hành chính  Xã Bình Mỹ 0919647646

35 Dương Đức Huy
1995

PCT. UB.MTTQ 

xã Bình Mỹ
Cử nhân Luật  Xã Bình Mỹ 0972454499

36 Tô Văn Tài
1988

CT. HND Cử nhân Kinh tế luật  Xã Bình Mỹ 0985318448

37 Nguyễn Quang Khánh
1993

BT. Đoàn TN Cử nhân Quản lý đất đai  Xã Bình Mỹ 0904974861

38
Nguyễn Huỳnh Nguyệt 

Quế 1999
PBT. Đoàn TN

Cử nhân Quản trị văn 

phòng 
 Xã Bình Mỹ 0343090769

39 Trương Văn Điệp
1964

CT. Hội CCB xã Cử nhân  Luật  Xã Bình Mỹ 0342646979

40 Ngô Thị Ánh Kiều
1990

CT. Hội LHPN Cử nhân Kinh tế luật  Xã Bình Mỹ 0972197860

41 Phạm Thị Thùy Nhung
1987

PCT. Hội LHPN Cử nhân Luật  Xã Bình Mỹ 0909261250

42 Nguyễn Lê Tâm
1976

Công chức TP-HT Cử nhân Luật  Xã Bình Mỹ 0978133567

43
Nguyễn Thị Phương 

Linh 1983
Công chức TP-HT Cử nhân KT Luật  Xã Bình Mỹ 0978075233

44 Nguyễn Công Danh
1982

Công chức VH-XH Cử nhân Luật  Xã Bình Mỹ 0918003173

45 Phạm Thanh Tú
1985

Công chức ĐC- 

XD
Cử nhân KT Luật  Xã Bình Mỹ 0972257115

46 Nguyễn Thành Danh 
1984

Cán bộ  Kinh Tế Cử nhân Hành chính  Xã Bình Mỹ 0909371677
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47 Nguyễn Đăng Lâm
1959

Trưởng ấp 1 Cử nhân Luật  Xã Bình Mỹ 0349265366

48 Phạm Văn Tiếp
1958

Trưởng ấp 2 9/12  Xã Bình Mỹ 0937183719

49 Lê Văn Sạng
1957

Trưởng ấp 3 9/12  Xã Bình Mỹ 0942012316

50 Phạm Thị Ngọc Dung
1982

Trưởng ấp 4A 9/12  Xã Bình Mỹ 0943969159

51 Nguyễn Văn Tiến
1973

Phó Trưởng ấp 4B 12/12  Xã Bình Mỹ 0933291186

52 Nguyễn Văn Tây
1960

Trưởng ấp 4 10/12  Xã Bình Mỹ 0907755074

53 Nguyễn Thị Kim Anh
1957

Trưởng ấp 6A 11/12  Xã Bình Mỹ 0908975543

54 Cù Đắc Phi
1956

Trưởng ấp 6B 10/12  Xã Bình Mỹ 0934274926

55 Nguyễn Văn Lang
1963

Trưởng ấp 7 9/12  Xã Bình Mỹ 0932767745

56 Phan Văn Nhớ
1968

Trưởng ấp 8 Cử nhân Quản lý văn hóa  Xã Bình Mỹ 0909549558

57 Phạm Thị Thùy Linh

1985

BT Đảng Ủy xã 

Trung Lập 

Thượng

Cao cấp chính trị, Cử 

nhân chính trị

Ấp Đồn, xã Trung Lập 

Hạ, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0908988588

58 Bùi Minh Phụng

1971

CT.UBND xã TLT
Cao cấp chính trị, Cử 

nhân Hành Chính

Ấp Gia Bẹ, xã Trung 

Lập Hạ, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0916782666
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59 Nguyễn Thị Mỹ Linh 
1983

PCT.UBND xã 

TLT

Trung cấp Chính trị, Cử 

nhân Kế toán

Xã An Nhơn Tây,  Củ 

Chi
0907507009

60 Nguyễn Hoài Lê
1990

PCT. UBND xã 

TLT

Cao cấp chính trị, cử 

nhân Hành chính học
Thị Trấn Củ Chi 0868357889

61 Huỳnh Thanh Trí
1974

CT.UBMTTQ xã 

TLT

Trung cấp chính trị, Cử 

nhân KT-Luật
 Xã Trung Lập Thượng 0907132786

62 Cao Phương Hoài
1994

BT.ĐTN xã TLT
Sơ cấp chính trị, Cử 

nhân KT-Luật
 Xã Trung Lập Thượng 0392465517

63 Võ Đức Huy
1988

CT.HND xã TLT
Trung cấp chính trị, Cử 

nhân KT-Luật
 Xã Trung Lập Thượng 0374727857

64 Trần Văn Kỷ
1962

CT.HCCB xã TLT
Trung cấp chính trị, Cử 

nhân Luật
 Xã Trung Lập Thượng 0867489932

65 Lương Bá Tòng
1978

CC.TP-HT xã TLT
Trung cấp chính trị, Cử 

nhân KT-Luật
 Xã Trung Lập Thượng 0376765744

66 Lương Thị Kim Thoa
1988

CT. HLHPN xã 

TLT

Sơ cấp chính trị, Cử 

nhân xã hội học
 Xã Trung Lập Thượng 0785819501

67 Trần Văn Phước
1988

CHT Quân Sự
Trung cấp chính trị, Cao 

đặng quân sự
 Xã Trung Lập Thượng 0393084995

68 Lê Thị Thúy Vi
1987

CC.TP-HT xã TLT
Trung cấp chính trị, Cử 

nhân KT-Luật
 Xã Trung Lập Thượng 0983492447

69
Nguyễn Thị Cẩm 

Hồng 1979

Chủ tịch UBND 

xã
Cử nhân Luật

Ấp xóm Mới, xã 

Trung Lập Hạ , huyện 

Củ Chi

0708626898

70 Đặng Minh Tâm
1978

Phó Chủ tịch 

UBND xã
Cử nhân Luật

Xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi

0918444460

71 Trần Minh Trung
1986

Phó Chủ tịch 

UBND xã

Cử nhân kinh tế; 

Thạc sĩ QTKD

 Tổ 3 ấp 4 Hòa Phú, 

huyện Củ Chi
0907945576
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72 Phan Hoàng Dũng 
1968

Chủ tịch 

UBMTTQ xã

Cử nhân Kinh Tế 

-Luật

 Đường Sông Lu, ấp 5 

xã Hòa Phú, huện Củ 

Chi

0966752789

73 Đỗ Minh Tuấn 
1988

Phó Chủ tịch 

UBMTTQ xã
Cử nhân luật

Ấp 10  xã Tân Thạnh  

Đông, huyện Củ Chi
0972887074

74 Nguyễn Thị Hồng Hiếu
1983

Công chức Tư 

pháp

- Hộ tịch

Cử nhân kinh tế 

-Luật

Ấp 1A xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi
0378162312

75 Trần Thị Thùy Trang
1983

Công chức Tư 

pháp

-Hộ tịch

Cử nhân Luật
Ấp 5 xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi
0353616274

76 Nguyễn Tân Biên
1991

Công chức địa 

chính

 -NN-XD-MT

Đại học xây dựng
Ấp Hội Thạnh xã Trung 

An, huyện Củ Chi
0924241024

77 Huỳnh Duy Tính
1984

CT.Hội CCB xã Cử nhân Luật
Ấp 1A xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi
0983293494

78 Huỳnh Thị Phượng
1981

CT.Hội LHPN xã Cử nhân Kế Toán
Ấp 5 xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi
0946828980

79 Bùi Thị Thanh Tâm
1989

Phó Chủ Tịch. 

Hội LHPN
Cử nhân kế Toán

Ấp 10 xã Tân, Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi
0777645222

80 Trần Quang Trường
1992

Bí Thư ĐTN xã Cử nhân Luật
Ấp 2 xã Hòa Phú, Củ 

Chi 0982655772

81 Dương Hoàng Vĩnh
1981

CT.Hội Nông dân 

xã

Cử nhân kinh tế 

-Luật

Ấp 5 Xã Hòa Phú,

 huyện Củ Chi
0333538234

82 Nguyễn Thành Quang
1986

CT. Hội CTĐ xã Cử nhân luật
Ấp 5 xã Hòa Phú,

 huyện Củ Chi
0978565564

83 Trần Văn Phát
1981

Trưởng công an xã Cử Nhân Luật
Ấp An Hòa, xã Trung 

An, huyện Củ Chi
0903614892

84 Võ Quốc Đạt
1981

Phó Trưởng 

Công An xã
Đại học Cảnh sát

Ấp 2 xã Tân

 Thạnh Tây, Củ Chi
0983696191
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85 Nguyễn Văn Chạy

1990

Phó Trưởng 

Công An xã

Đại học cảnh sát 

chuyên ngành quản lý 

hành chính

Tổ 3 ấp Phú Hòa xã Phú 

Mỹ Hưng, huyện Củ Chi
0968459997

86 Lê Long Huỳnh
1988

Chỉ huy Trưởng 

BCH 

Quân Sự

Cao Đẳng 

Quân sự

 Xóm Huế, xã Tân An 

Hội, huyện Củ Chi
0703095242

87 Phạm Thị Hiếu
1972

CT. UBND xã 

Phước Thạnh
Thạc sĩ quản lý kinh tế

Ấp Mỹ Khánh B, 

xã Thái Mỹ
0909763789

88
Nguyễn Thị Thanh 

Diệu 1978
PCT. UBND xã Cử nhân hành chính học

Ấp Tân Định, xã Tân 

Thông Hội
0919086969

89 Trần Thị Thanh Tiền
1983

PCT. UBND Xã Cử nhân Luật
Ấp Vườn Trầu , xã 

Phước Thạnh
0977354440

90 Trần Văn Hên
1965

CT. MTTQ xã Cử nhân kinh tế luật
Ấp Bàu Điều, xã Phước 

Thạnh
0933465232

91 Đỗ Thị Thanh Nga
1980

CC.TP-HT xã
Cử nhân luật

Ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh
0909857789

92 Nguyễn Văn Sáu
1965

CT.HND xã
Cử nhân kinh tế-Luật

Ấp Phước Hưng, xã 

Phước Thạnh
0908454839

93 Phan Thị Hồng Thắm
1993

CT.HLHPN xã Cử nhân Quản lý đất đai
Ấp Bàu Điều, xã Phước 

Thạnh
0373971368

94
Trương Lê Hoàng 

Nguyên 1995
Bí thư xã đoàn

Kỹ sư quản lý tài nguyên 

và môi trường.

Ấp Bàu Điều Thượng, 

xã Phước Thạnh
0968012140

95 Võ Thị Loan
1980

CC. ĐC-XD Cử nhân Kinh tế Luật
Ấp Mũi Lớn 2, Tân An 

Hội
0909088202

96 Lê Hồng Hiệp
1975

CC. VH-XH Cử nhân Công tác xã hội
Ấp Chợ,

xã Phước Thạnh 
0937763368
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97 Nguyễn Văn Tuyến 
1979

Chỉ huy Trưởng 

Quân Sự xã
Cử nhân Luật

Ấp Mây Đắng, xã 

Phước Thạnh
0976398267

98 Võ Tấn Thành
1979

Trưởng Công an xã Cử nhân luật
Ấp Trung Viết, xã 

Phước Hiệp
0327887851

99 Trần Văn Lam
1981

CT. HCCB xã Cử nhân luật
Ấp Vườn Trầu, 

xã Phước Thạnh
0909224268

100 Nguyễn Thanh Nhân 1983
Chủ tịch UBND 

xã Trung An 
Ths. Quản lý công

Ấp Trung Hiệp 

Thạnh, xã Trung Lập 

Thượng

0932547547

101 Phan Kim Hoàng 1988
Phó Chủ tịch 

UBND xã

Cử nhân Công nghệ 

thông tin

Ấp Hội Thạnh, xã 

Trung An
0924477767

102 Trần Thị Hạnh
1984

Phó Chủ tịch 

UBND xã

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh
Xã Tân Thạnh Đông 0909153136

103 Ngô Thị Hồng Loan
1985

Công chức Tư 

pháp – hộ tịch

Cử nhân Kinh tế, Cử 

nhân Luật
Ấp 5, xã Hòa Phú 0903076533

104 Lê Thanh Lý
1981

Công chức Tư 

pháp – hộ tịch
Cử nhân luật Ấp Chợ, xã Trung An 0902120127

105 Nguyễn Thị Dạ Thảo
1986

Chủ tịch Hội 

LHPN xã
Cử nhân Kinh tế Luật

Ấp Bốn Phú, xã Trung 

An
0937987946

106 Đặng Văn Kên 1982
Chủ tịch Hội Nông 

dân xã
Cử nhân Luật

Ấp Thạnh An, xã Trung 

An
0908102961

107 Võ Văn Sang 1975
Chỉ huy trưởng 

BCH Quân sự xã
CN Luật

Ấp An Hòa, xã Trung 

An
0909180860

108 Hồ Nhựt Minh 1990
Chủ tịch 

UBMTTQ xã

Cử nhân Tài chính – 

Ngân hàng
Ấp Chợ, xã Trung An 0979346323



Nam Nữ

Năm sinh

Chức vụ ( nếu có)
Trình độ 

chuyên môn
Địa chỉ liên hệ Số điện thoại

Ghi 

chú
STT Họ và tên

109
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 1994

Bí thư Đoàn thanh 

niên xã
CN Kinh tế Luật

Ấp Xóm Thuốc, xã An 

Phú, huyện Củ Chi
0974014622

110 Lê Văn Tuấn 1975 Trưởng Công an xã Đại học An ninh
Ấp Phú Hiệp, xã Phú 

Mỹ Hưng, huyện Củ Chi
0919014139

111 Nguyễn Thành Hôn 1985 Phó Công an xã Đại học CSND Ấp 1, xã Tân Thạnh Tây 0908189616

112 Trần Quốc Lâm 1983 Phó Công an xã Đại học CSND
Tổ 1, khu phố 3, thị trấn 

Củ Chi, huyện Củ Chi
0902736363

113 Nguyễn Tấn Trung 1985
CT. UBND xã 

Phước Hiệp

Cử nhân HC/ Ths QL 

Kinh tế
Xã Phước Hiệp 0908509189

114 Huỳnh Phúc Khang 1992 PCT.UBND xã
Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ 

Quản lý Kinh tế
Xã Phước Hiệp 0972240021

115 Phan Hoài Phong 1988 PCT.UBND xã
Cử nhân hành chính

Thạc sĩ Quản lý công
Xã Phước Hiệp 0964009989

116 Lê Thị Lùng 1971
HT Trường Tiểu 

học
Cử nhân sư phạm Xã Phước Hiệp 0786095444

117 Nguyễn Thanh Duyên 1977
Trưởng Công An 

xã

Đại học an ninh

Cử nhân Luật
Xã Phước Hiệp 0908316829

118 Nguyễn Văn Hồng 1983 CT.UBMTTQ xã Cử nhân Kinh tế Xã Phước Hiệp 0977175522

119 Trần Quốc Cường 1974 CT.HCCB xã Cử nhân luật Xã Phước Hiệp 0919031841

120 Trương Nhựt Hà 1989 CT.Hội LHPN xã Cử nhân luật Xã Phước Hiệp 0939318883

121 Hà Ngọc An 1982
Công chức TP-HT 

xã
Cử nhân luật Xã Phước Hiệp  0977855621
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122 Nguyễn Thị Kim Tuyền 1979
Công chức TP-HT 

xã

Cử nhân hành chính

Cử nhân luật
Xã Phước Hiệp 0909773211

123 Cao Thị Ngọc Hân 1978 HT Trường THCS
Cử nhân ngành ngữ văn, 

Thạc sĩ quản lý giáo dục
Xã Phước Hiệp 0961856474

124 Huỳnh Hiếu Nhân 1981
CT. UBND xã 

Phú Mỹ Hưng

Cử nhân Kinh tế tài 

chính
Ấp Chợ Củ 2, Xã ANT 0982247788

125 Nguyễn Thanh Tùng 1979
PCT. UBND xã 

Phú Mỹ Hưng

Cử nhân hành chính học, 

Cử nhân Kinh tế
Ấp 3, xã Phạm Văn Cội 0918546343

126 Hồ Kim Cảnh 1981
PCT. UBND xã 

Phú Mỹ Hưng

Cử nhân hành chính, Cử 

nhân Kinh tế
Ấp Phú Hiệp, xã PMH 0989059396

127 Bùi Thị Hạnh 1981
CT.UBMTTQ xã 

PMH

Cử nhân quản lý Nhà 

nước,Cử nhân kinh tế 

luật

Ấp Phú Hiệp, xã PMH 0398857308

128 Đặng Thị Hậu 1989 BT ĐTN xã PMH Cử nhân KT-Luật Ấp An Hòa, xã An Phú 0984118669

129 Nguyễn Thị Bé 1980 CT. HND xã PMH
Cử nhân Phát triển nông 

nghiệp
Ấp Phú Thuận, xã PMH 0777091256

130 Nguyễn Thị Mai 1970
CT. HLHPN xã 

PMH
Cử nhân KT-Luật Ấp Phú Hòa, xã PMH 0982140430

131
Huỳnh Thị Phương 

Quỳnh
1988

CC. TP-HT xã 

PMH

 Cử nhân KT-Luật, cử 

nhân quản lý nhà nước
Ấp Phước Hưng, xã PT 0987321440

132 Trương Thị Cẩm Tú 1989
CC. TP-HT xã 

PMH
Cử nhân Luật Ấp Phú Lợi, xã PMH 0973002884
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133 Võ Minh Hưng 1990 CHT Quân Sự Cao Đẳng Quân sự Ấp Phú Hòa, xã PMH 0977043705

134 Thái Vĩnh Phước 1972
CC VH-XH xã 

PMH
Cử nhân Giáo dục

Ấp Phú Hòa, xã Phú Mỹ 

Hưng 
0937966968

135 Lữ Trung Hưng 1993
CC. ĐC - XD - 

NN & MT xã PMH
Kỹ sư Quản lý đất đai F 24, Quận Bình Thạnh 0385308350

136 Huỳnh Thị Trúc Mai

1976

Phó Bí thư Đảng 

ủy/

Chủ tịch UBND 

xã An Phú

Thạc sĩ kinh tế, Cử 

nhân quản lý kinh tế, 

Cử nhân triết học, Cử 

nhân Quốc tế học

Ấp Xóm Thuốc, xã An 

Phú
0849133412

137 Lê Văn An
1981

Phó Chủ tịch 

UBND xã

Cử nhân Luật, 

CN Kinh tế

Ấp Xóm Thuốc, xã An 

Phú
0987024321

138 Bùi Tiến Đạt

1988

Phó Chủ tịch

 UBND xã

- Thạc sĩ kinh tế

 Nông nghiệp

- Cử nhân kinh tế tài 

nguyên, môi trường

Ấp Phước Lộc, xã 

Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi

0938812093

139 Lê Thanh Hải
1984

Chủ tịch

 UBMTTQ 
Cử nhân hành chính

Ấp Xóm Chùa, xã An 

Phú
0985674660

140 Phạm Văn Rựng
1982

Chủ tịch 

Hội Nông dân xã
Cử nhân kinh tế Luật

Ấp Xóm Chùa, xã An 

Phú
0979249208

141 Đỗ Thị Xuân Chung
1978

Chủ tịch 

Hội LHPN xã
Cử nhân kinh tế Luật

Ấp Phú Hiệp, xã Phú 

Mỹ Hưng
0964249170
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142 Nguyễn Ngọc Tú
1978

Trưởng 

Công An

Đại học Phòng cháy, 

chữa cháy

Ấp Xóm Đồng, xã Tân 

Phú Trung
0908778114

143 Nguyễn Văn Phường
1978

Phó Công an xã Đại học Luật
Ấp Ba Sòng, xã An 

Nhơn Tây 
903173090

144 Nguyễn Quốc Vương
1984

Phó Công an xã
Đại học An Ninh, Củ 

Nhân Luật

Ấp Trung Viết xã 

Phước Hiệp 
9099102337

145 Nguyễn Thanh Khiết
1984

CC VHXH Cử nhân hành chính
Ấp Xóm Thuốc,

 xã An Phú
0968584509

146 Ngô Lâm Khang
1991

CHT Quân sự
Cử nhân Kinh tế Luật,

Trung cấp Quân sự
Ấp Phú Bình, xã An Phú 0794707126

147 Nguyễn Chiến Thắng
1994

BT Xã đoàn CN Kinh tế -Luật
Ấp Phú Hòa, 

xã Phú Mỹ Hưng
0363938779

148 Huỳnh Văn Tính
1963

CT Hội CCB QLNN Ấp Phú Bình, xã An Phú 0988181752

149 Nguyễn Quốc Hội
1987

CC Địa chính 

- XD- MT
KS Quản lý ĐĐ Ấp Phú Bình, xã An Phú 0972982941

150 Phạm Thị Chung
1981

Công chức TP-HT CN Kinh tế -Luật
Ấp Phú Trung, 

xã An Phú
0393315127

151 Nguyễn Thị Thuận
1980

Bí thư Đảng 

ủy/Chủ tịch 

HĐND xã
Thạc sĩ Luật hành chính 

Khu phố 3, thị trấn Củ 

Chi
0984146542

152 Phạm Văn Bình
1976 Chủ tịch UBND xã

Cử nhân Kinh tế, Chính 

trị học 

Khu phố 3, thị trấn Củ 

Chi
0901404999

153 Trần Thị Hồng Thắm
1989

Phó Bí thư TT. 

Đảng ủy xã
Thạc sĩ Quản lý công

Ấp Bàu Sim, xã Tân 

Thông Hội
0908145288
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154 Phan Thị Ngọc Châu

1983

Phó Chủ tịch 

HĐND xã

Cử nhân Xã hội học, Cử 

nhân Kinh tế - Luật

Ấp Bến Đò 2, xã Tân 

Phú Trung
0395964994

155 Võ Hồng Dư
1985

Phó Chủ tịch 

UBND xã
Cử nhân Kinh tế

Ấp Giữa, xã Tân Phú 

Trung
0907038349

156 Hoàng Quốc Việt
1989

Phó Chủ tịch 

UBND xã

Thạc sĩ quản lý Tài 

nguyên- Môi trường

Ấp Cây Sộp, xã Tân An 

Hội
0974039598

157 Lương Hoài Tâm
1985 Trưởng công an xã

Cử nhân Luật
30 Phạm Văn Chèo, 

Khu Phố 7, Thị Trấn Củ 

Chi

0918295424

158 Lương Thị Mỹ Linh
1985

Chủ tịch UB 

MTTQ xã
Cử nhân Kinh tế

Ấp Giòng Sao, xã Tân 

Phú Trung
0907484348

159 Võ Quốc Đạt
1964

Chủ  tịch  Hội Cựu 

chiến binh xã
Đại học Quân sự

Ấp Cây Da, xã Tân Phú 

Trung
0907174064

160 Huỳnh Lê Anh Minh
1974

Chủ tịch Hội Nông 

dân
Cử nhân Kinh tế -Luật

Ấp Trạm Bơm, xã Tân 

Phú Trung, Củ Chi
0983922916

161 Nguyễn Thị Trang
1979

Chủ  tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ xã

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh

Ấp Phú Lợi, xã Tân Phú 

Trung
01267889923

162 Nguyễn Thanh Phong
1980

Chỉ huy  trưởng  

Quân sự xã
Cử nhân Kinh tế - Luật

Ấp Chợ, xã Tân Phú 

Trung 
0903196688

163 Nguyễn Hữu Thiết
1980

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch
Cử nhân Kinh tế

Ấp Giòng Sao, xã Tân 

Phú Trung
0938239741

164 Đặng Thu Thu Thảo
1993 Bí thư xã đoàn

Cử nhân Quản trị nguồn 

nhân lực

Ấp Trạm Bơm, xã Tân 

Phú Trung
0373415229
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165 Lê Thanh Trí

1984

Công chức Địa 

chính-nông nghiệp-

xây dựng-môi 

trường

Kỹ sư Địa chính
Ấp Tân Lập. xã Tân 

Thông Hội
0967230184

166 Phan Lê Hoàng Giang

1995

Công chức Địa 

chính-nông nghiệp-

xây dựng-môi 

trường

Kỹ sư Quản lý đất đai
Khu phố 1, thị trấn Củ 

Chi
0707787901

167 Lê Thùy Dương
1986

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 
Cử nhân Luật

Ấp Bến Đò 2, xã Tân 

Phú Trung
0986747011

168 Đặng Thị Kim Thanh
1977

Công chức Văn 

Phòng-Thống kê
Cử nhân Luật

Ấp Cây Da, xã Tân Phú 

Trung
0935531089

169 Đỗ Dương Hồng Duyên
1995

Công chức Văn 

Hóa-Xã hội
ĐH.  Quản lý văn hóa 

Ấp Bình Thượng 1, Xã 

Thái Mỹ
0983547936

170 Nguyễn Duy Nhất
1979

Phó Trưởng công 

an xã
ĐH Cảnh sát Ấp 1, xã Phước Vĩnh An 0918874466

171 Trần Thanh Phong
1979

Phó Trưởng công 

an xã
ĐH Cảnh sát

Ấp Bình Thượng 2, xã 

Thái Mỹ
0909409268

172 Võ Thị Thu Thảo
1973

Văn phòng Đảng 

ủy
Cử nhân Luật

Ấp Phú Lợi, xã Tân Phú 

Trung
0908054457

173 Phạm Văn Sứ

1977

Công chức Văn 

Hóa-Xã hội

Cử nhân Chính trị, Kỷ 

Sư Công nghệ thông tin
Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây 0909924907

174 Võ Thị Thu Hồng 1975
CT.UBND xã 

Phước Vĩnh An
Cử nhân Ngữ Văn

Ấp Bàu Chứa, 

xã Nhuận Đức
0918794939

175 Trần Cẩm Thanh 1984
PCT.UBND xã 

Phước Vĩnh An
Cử nhân kinh tế Ấp 6, xã Phước Vĩnh An 0908747553
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176 Nguyễn Hồng Tâm 1986
PCT.UBND xã 

Phước Vĩnh An
Cử nhân hành chính Ấp 1, xã Phước Vĩnh An 0937177727

177 Nguyễn Văn Đức 1976 CT.MTTQVN xã cử nhân Luật Ấp 1, xã Phước Vĩnh An 090846572

178 Phạm Cửu Trường 1971 CC.TPHT xã
Thạc sĩ quản lý kinh tế. 

Cử nhân Luật.

Ấp Trung Hòa, xã 

Trung Lập Hạ
0937895879

179 Trương Thị Kim Hoa 1983 CC.TPHT xã Cử nhân Luật
Ấp Bến Cỏ, 

xã Phú Hòa Đông
0937180483

180 Trần Kim Hương 1984 CC.ĐCXD xã Kỹ sư xây dựng
Ấp Phú Bình, 

xã An Phú
0978424553

181 Phạm Thị Thảo Nhi 1998 CC.ĐCXD xã Cử nhân QLĐĐ Xã Tân Phú Trung 0797194979

182 Đặng Phương Loan 1990 CT.HPN xã Cử nhân QTKD
Ấp Mũi Lớn 2, xã Tân 

An Hội
0374579332

183 Trần Minh Tuấn 1981 CT.HND xã ĐH Công tác XH Ấp 3, xã Phước Vĩnh An 0984146156

184 Võ Thị Thanh Dung 1991 Bí thư đoàn cử nhân TC - NH Ấp 6, xã Phước Vĩnh An 098240970

185 Phạm Minh Huy 1969 CT.HCCB xã Cao đẳng quân sự Ấp 3, xã Phước Vĩnh An 0395957138

186
Nguyễn Thị Quế 

Thanh
1995 PCT.HPN xã

Cử nhân Quản trị nhân 

lực
Ấp 6, xã Phước Vĩnh An 0399611719

187 Nguyễn Văn Lập 1975
Chủ tịch UBND 

xã Trung Lập Hạ 

Thạc sĩ 

Luật Kinh tế

Khu phố 7, thị trấn Củ 

Chi, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

0977108771
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188 Lê Thị Thủy Tiên 1988

Phó Chủ tịch

UBND xã Trung 

Lập Hạ 

Kỹ sư

Quản lý đô thị

Ấp Bàu Tre 1, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh

0934013990

189 Huỳnh Văn Nhựt 1972

Phó Chủ tịch

UBND xã Trung 

Lập Hạ 

Cử nhân Hành chính 

Ấp Xóm Mới, xã Trung 

Lập Hạ, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh

0902053635

190 Trần Thị Diễm Trang 1988

Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch 

xã

Cử nhân 

Kinh tế - Luật

Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây,

huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh

0358452193

191 Phạm Hồng Phú 1990
Chủ tịch Hội

Nông dân xã

Cử nhân 

Kinh tế - Luật

Ấp Mũi Côn Tiểu, xã 

Phước Hiệp, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh

0938086532

192 Nguyễn Văn Cường 1981

Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã

Cử nhân Luật

Ấp Đồn, xã Trung Lập 

Hạ, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh

0938266039

193 Huỳnh Hải Phụng 1985
Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh xã
Cử nhân Luật

Ấp Xóm Mới, xã Trung 

Lập Hạ, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh

0933441449

194 Nguyễn Thanh Thảo 1981

Chủ tịch 

Hội liên hiệp Phụ 

nữ xã

Cử nhân 

Kinh tế - Luật

Ấp Bàu Chứa, xã Nhuận 

Đức, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh

0932090977
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195 Nguyễn Minh Quí 1976 Trưởng Công an xã
Cử nhân 

Hành chính học

Ấp Bàu Điều, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh

0905599844

196 Bùi Công Mạnh 1998
Phó Bí thư 

Đoàn thanh niên xã
Cử nhân Kinh tế

Khu phố 3, thị trấn Củ 

Chi, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh

0868868624

197 Trương Minh Phương
1978 Phó Chủ tịch 

UBND  xã Tân 

Thạnh Đông

Cử Nhân  Luật
Ấp 3A xã Tân Thạnh 

Đông
0984861612

198 Nguyễn Văn Hùng
1967 Chủ Tịch Mặt trận 

tổ quốc.
Cử nhân Hành chính

Ấp 3a, xã Tân Thạnh 

Đông
0909451211

199 Trần Thị Bích Huyền
1982

Phó Chủ tịch Hội 

nông dân xã.
Cử Nhân  Luật kinh tế Ấp 2A, Tân Thạnh Đông 0984443112

200 Nguyễn Thị T Phương
1995

Bí Thư xã đoàn Củ nhân xã Hội học Ấp 8, Tân Thạnh Đông 0938418781

201 Lê Thị Ngọc Liễu
1978

CT. Hội phụ nữ Cử nhân Luật Ấp 3A, Tân Thạnh Đông 0987949593

202 Nguyễn Hữu Tài
1975

Công chức TP-HT 

xã
Cử nhân Luật Ấp 4A, Tân Thạnh Đông 0383012007

203 Phù Thị Mai Thảo
1991

Phó Trạm y tế Cử nhân điều dưỡng
Ấp Bàu Sim, xã Tân 

Thông Hội
0387873737

204 Trần Nhật Tuyền
1983

Công chức TP-HT 

xã
Cử  nhân Luật

Ấp Tiền, xã Tân Thông 

Hội
01289771772
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205 Lê Văn Ty
1989

Xã Đội trưởng Cử  nhân Kinh tế Luật Ấp 12, Tân Thạnh Đông 0384963132

206 Lương Văn Lộc
1991

Dân số KHHGĐ Cử  nhân Kinh tế Xã Phú Hòa Đông 0909208859

207 Huỳnh Quang Mãi
1983

Trưởng Công an xã Cử nhân Luật Xã Trung An 0902710610

208 Lê Hoàng Linh
1980

Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh xã
Cử nhân Luật kinh tế

Ấp 11A, xã Tân Thạnh 

Đông
0972697831

209 Nguyễn Văn Thiết
1977

Công chức ĐC-

NN –XD&MT
Kỹ sư xây dựng

ấp Bàu Tre 2, Xã Tân 

An Hội
0909278476

210 Nguyễn Ngọc Lam
1986

CT. UBND xã 

Phạm Văn Cội
Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi
908.169.934

211 Vương Thị Cẩm Lệ
1980

PCT. UBND xã 

Phạm Văn Cội
Cử nhân Luật

Xã Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi
0948011881

212 Huỳnh Liễu Thúy
1987

PCT. UBND xã 

Phạm Văn Cội

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh

Xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi
0339038362

213 Nguyễn Văn Huynh
1978

Trưởng Công an xã Cử nhân Luật
Xã Trung Lập Thượng, 

huyện Củ Chi
0918178175

214 Ngô Nhựt Nam
1987

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã

Cử nhân Quản lý nhà 

nước

Xã An Nhơn Tây, huyện 

Củ Chi
0989120421
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215
Nguyễn Thị Xuân 

Trang 1981
Tư pháp – hộ tịch Cử nhân Luật

Xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi
0902576920

216
Nguyễn Phan Hoàng 

Vũ 1992
Tư pháp – hộ tịch Cử nhân Luật

Xã Trung An, huyện Củ 

Chi
0987718448

217 Lê Công Trung
1981

CT. UB MTTQ Cử nhân Kế toán
Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
0373971368

218 Trần Văn Huynh
1960

CT. HCCB Trung cấp Quân sự
Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
0937763368

219 Đỗ Thị Quỳnh Nga
1972

CT. HLHPN xã Cử nhân hành chính
Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
0908949471

220 Trần Lê Việt Linh
1993

CT. HND xã Cử nhân Luật
Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
0909088202

221 Lê Trung Hiếu
1995

Bí thư Xã đoàn Kỹ sư quản lý TN & MT
Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
0369359492

222 Lê Thị Minh Đan

1982

CT. UBND xã 

Tân Thạnh Tây 

Thạc sĩ  xây dựng 

Đảng và chính quyền 

Nhà nước

 Xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi
0932130782

223 Lê Hoàng Nguyên

1981

Phó Chủ tịch

 UBND xã
Thạc sĩ QTKD

Ấp An Hoà, xã Trung 

An, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0919264020
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224 Liêu Thị Phúc Hậu

1984

Phó Chủ tịch

 UBND xã
Cử nhân kinh tế kỹ thuật

Ấp Mũi Lớn 1, xã Tân  

An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0909080186

225 Nguyễn Huỳnh Quang
1974

Chủ tịch UB 

MTTQ VN  xã
Cử nhân hành chính

Ấp 3, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0385463794

226
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 1986

Công chức 

 TP - HT xã
Cử nhân Luật

Ấp 3, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0906643528

227 Nguyễn Đức Toàn
1981

CT Hội Nông dân 

xã
Cử nhân PTNT

Ấp 3, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0973359111

228 Phạm Thị Hà

1970

CC VH - XH Cử nhân Hành chính

Ấp 3A, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0903081989

229 Hồ Như Thủy
1981

Công chức 

ĐC-NN-XD và MT
Cử nhân Hành chính

Ấp 3, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi, 

TPHCM

0909089608

230 Đặng Hồng Diễm
1987

CT. Hội LHPN xã Cử nhân Q lý văn hóa
Ấp Phú Trung, xã Phú 

Hoà Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM

0356581339

231 Nguyễn Minh Trí 1979
Chủ tịch UBND 

xã Nhuận Đức 
Thạc sỹ Kinh tế

ấp 2, xã Tân Thạnh 

Tây, Củ Chi
0919937842

232 Trần Minh Hiệp 1979
Phó Chủ tịch 

UBND xã
Cử nhân Luật

Ấp Mũi Lớn 2, xã Tân 

An Hội, Củ Chi
0918885444

233 Lê Thị Ngọc Trang 1983
Phó Chủ tịch 

UBND xã

Thạc sỹ Quản lý đô thị 

và công trình

Khu phố 3, thị trấn Củ 

Chi, Củ Chi
0918486855

234 Mai Thị Tuyết Mai 1983 Công chức TP-HT Cử nhân Kinh tế - Luật
Ấp Canh Lý, xã Nhuận 

Đức, Củ Chi
0985188704
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235 Hồ Thị Minh Triều 1975 Trưởng Công an xã Cử nhân Luật
Ấp Xóm Mới, xã Trung 

Lập Hạ, Củ Chi
0986023753

236 Phan Thị Thanh Thúy 1982
Chủ tịch 

UB.MTTQ xã
Cử nhân Luật

Ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa Đông, Củ Chi
0984846982

237 Tô Văn Quốc 1981
Chủ tịch Hội ND 

xã
Cử nhân Hành Chính

Ấp Bàu Cạp, xã Nhuận 

Đức, Củ Chi
0946356556

238 Lê Anh Tuấn 1975
Chủ tịch Hội CCB 

xã
Cử nhân Luật

Ấp Bàu Chứa , xã 

Nhuận Đức, Củ Chi
0978021871

239 Ngô Thị Mỹ Ý 1989 Chủ tịch Hội PN xã Cử nhân Văn Học
Ấp Mũi Lớn 2, xã Tân 

An Hội, Củ Chi
0974493639

240 Mai Cao Thạch 1995 Bí thư xã Đoàn
Kỹ sư quản lý Tài 

nguyên và môi trường

Ấp Trảng Lắm, xã 

Trung lập Hạ, Củ Chi
0347067012

241 Bùi Thị Kim Duyên 1986 Công chức VP-TK
Cử nhân Tài chính - 

Ngân hàng

Ấp Bàu Tròn, xã Nhuận 

Đức
0398652706

242 Lê Minh Trí
1989

PCT. UBND xã 

An Nhơn Tây
ĐH Kinh tế Xã Tân An Hội 0911114639

243 Huỳnh Cao Kim Phi
1981

PCT. UBND xã
ĐH Hành 

chính

Ấp Chợ Củ, An Nhơn 

Tây
0987717740

244 Hồ Văn Rộn
1972

CT UB.MTTQ ĐH Luật
Ấp Gò Nổi, An Nhơn 

Tây
0988421878

245 Nguyễn văn Ảnh
1960

CT Hội CCB TC Quân sự
 Ấp Chợ Củ 2, An Nhơn 

Tây
0913637888

246 Bùi Anh Thi
1985

CT Hội LHPN ĐH Luật
Ấp Xóm Mới, An Nhơn 

Tây
0366955551

247
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 1992
BT Đoàn TN ĐH LĐTBXH

 Ấp Bến Mương, An 

Nhơn Tây
0909400595
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248 Nguyễn Tiến Hữu
1986

CT Hội ND Cử nhân Luật
Ấp Xóm Trại, An Nhơn 

Tây
0396301771

249 Nguyễn Thị Cẩm Vinh
1988

CC. TP - HT
ĐH Luật, 

ĐH Bách khoa
Thị trấn Củ Chi 0988632766

250 Nguyễn Tấn Đạt
1985

CC. TP - HT ĐH Luật
Ấp Chợ Củ, An Nhơn 

Tây
0975777284

251 Ngô Phước Thịnh
1986

CC. ĐC- XD ĐH TNMT xã Trung Lập Thượng 0937364137

252 Nguyễn Thái Điền
1982

Trưởng Công 

an xã
ĐH Cảnh sát xã Phú Mỹ Hưng 0938359339

253 Trịnh Văn Tuấn Cường
1987

CHT Quân sự Trung cấp Quân sự
Ấp Gò Nổi, An Nhơn 

Tây
0772722833

254 Nguyễn Thị Họp 1983
PCT.UBND xã

Tân An Hội
Ths Quản lý môi trường Ấp Tây, xã Tân An Hội 0903367739

255
Nguyễn Thị Phương

Thúy
1982 PCT.UBND xã Cử nhân Kế toán Thị trấn Củ Chi 0973461482

256 Ngô Văn Thường 1983
CC Văn hoá - Xã

Hội
Cử nhân Kinh tế - Luật Xã Tân Thông Hội 0383599412

257 Phạm Nguyễn Anh Kiệt 1991
CC.Văn phòng -

thống kê
Cử nhân xã hội học Ấp Mũi Lớn 2 0349658501

258 Trần Văn Lâm 1995 Bí thư xã đoàn Cử nhân công tác xã hội Ấp Mũi Lớn 1 0368553562

259 Nguyễn Duy Khánh 1984
P. Trưởng Công

an xã
Đại học Cảnh sát Thị trấn Củ Chi 0906676358

260 Lê Thị Bích Phương 1984
CC Tư pháp - hộ

tịch
Cử nhân Luật Xã Trung Lập Hạ 0909779406
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261 Nguyễn Thị Trang 1981
CC Địa chính -

xây dựng
Cử nhân Luật  Xã Tân An Hội 0906952539

262 Nguyễn Quốc Anh 1987
CC Tư pháp - hộ

tịch
Cử nhân Luật  Xã Tân An Hội 0989177081

263 Trần Quang Duy 1977
CT. Hội nông dân

xã
Cử nhân Kinh tế - Luật  Xã Tân An Hội 0908646684

264 Huỳnh Chí Công 1987
Chỉ huy trưởng

Quân sự
Đại học Quân sự  Xã Tân An Hội 0333609254

265 Đỗ Thành Trung 1992
Chỉ huy phó Quân 

sự
Cao đẳng quân sự Xã Phước Vĩnh An 0973632525

266 Võ Thị Mỹ Nương 1976 CT. UBMTTQ xã Cử nhân hành chính công Xã Tân An Hội 0913750350

267 Nguyễn Thị Hồng Yến 1986 PCT. UBMTTQ xã ĐH Ngân hàng Xã Tân An Hội 0349384885

268 Trần Thị Thanh Tuyền 1988 CT. Hội LHPN Cử nhân QTKD Xã Tân An Hội 0985504805

269 Nguyễn Thị Thanh Nhi 1994 PCT. Hội LHPN xã Cử nhân Luật Xã Phước Hiệp 0979618552

270 Lê Thị Tâm Hồng 1984
Phó CN.UBKT

Đảng ủy 
Cử nhân Luật Xã Tân An Hội 0903728504

271 Lê Văn Hoàng 1955 Chi hội Luật gia xã Cử nhân Luật Xã Phước Thạnh 0908066882

272
 Hoàng Thị Ánh 

Nguyệt 1981

Chủ tịch UBND 

xã Phú Hòa Đông 
Thạc sĩ Kinh tế

Xã An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi
0908549494

273  Lâm Hồng Quân
1987

Phó Chủ tịch 

UBND xã
Thạc sĩ Việt Nam học

Xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi
0906633235
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274  Nguyễn Hồng Loan
1990

Phó Chủ tịch 

UBND xã
Thạc sĩ  hành chính

Xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi
0389959093

275 Trần Thị Thanh Huyền
1986

Chủ tịch 

UBMTTQ xã
Cử nhân Luật

Xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi
0937310882

276 Trần Tấn Tài
1966

Chủ tịch Hội ND 

xã
Cử nhân

Xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
0964657969

277  Lê Thị Thu Hiền
1987

Chủ tịch HLHPN 

xã
Cử nhân Luật

Xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi
0985242624

278 Dương Văn Cường
1996

Bí thư Đoàn 

TNCSHCM xã

Cử nhân Quản lý 

TN&MT

Xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi
0345253376

279  Hồ Văn Buộc
1962

Chủ tịch Hội CCB 

xã
Sơ cấp

Xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi
0327108479

280  Đặng Thiện Tài
1978

Trưởng Công an xã Cử nhân kinh tế
Xã Tân Thạnh Tây, 

huyện Củ Chi
0908312537

281 Trần Minh Châu
1986

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch xã
Cử nhân Luật

Xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi
0987081877

282 Phạm Thị Thảo
1985

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch xã
Cử nhân Luật

Xã Trung An, huyện Củ 

Chi
0989903971

283  Nguyễn Hữu Thái
1981

Công chức ĐC-

NN-XD-MT
Cử nhân

xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi
0903734643

284 Nguyễn Thanh Sang
1971

PBT Đảng ủy xã 

Tân Thông Hội
Cử nhân Luật Xã Tân Thông Hội 0908158854

285 Trương Văn Long
1964

CT.MTTQVN xã ĐH Hành chính Xã Tân Thông Hội 0988545226

286 Phan Thị Cẩm Nhung
1972

PCT. HĐND xã Cử nhân Luật Xã Tân Thông Hội 0907837918
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287 Huỳnh Anh Tuấn
1986

Chủ tịch HND Cử nhân xã hội học Xã Tân Thông Hội 0384077996

288 Nguyễn Văn Toàn
1974

Trưởng Công an xã Cử nhân Luật Xã Đông Thạnh 0932025938

289 Đinh Thị Lệ Hằng
1985

CT. Hội liên Hiệp 

phụ

 nữ xã

Cử nhân hành chính Xã Tân Thông Hội 0909717206

290 Nguyễn Thành Phương
1990

Chỉ huy Trưởng 

Quân

 sự xã 

Cử nhân kinh tế Xã Tân Phú Trung 0973740736

291 Cao Thị Hoa Liễu
1999

Bí thư xã đoàn Cử nhân quản lý NN Xã Tân Thông Hội 0353029649


